
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với 

tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế 
giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa 

học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 71/TTr-SNV ngày 24 

tháng 01 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kèm theo 
tiền thưởng 677.000.000 (Sáu trăm bảy mươi bảy triệu đồng) cho 77 học sinh 

đoạt giải các môn văn hóa và 27 giáo viên có học sinh đoạt giải các môn văn hóa 
trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2024 - 

2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có 
tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 
 

Đỗ Minh Tuấn 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN 
ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
I. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng cho 77 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2024 - 2025. 

 

TT Họ và tên học sinh Lớp Trường 
Đoạt 

giải 
Môn 

Tiền thưởng 

(ĐVT: đồng) 

1.  Vũ Khôi Nguyên 11 Toán 1 THPT chuyên Lam Sơn Nhất Toán 12.000.000 

2.  Lê Phú Quang                12 Toán 2 THPT chuyên Lam Sơn Nhất Toán 12.000.000 

3.  Nguyễn Huyền Trang          11 Địa THPT chuyên Lam Sơn Nhất Địa lí 12.000.000 

4.  Lê Ngọc Quý Hiển                 12 Anh 1 THPT chuyên Lam Sơn Nhất Tiếng Anh 12.000.000 

5.  Lê Văn Anh Đức                  11 Toán 2 THPT chuyên Lam Sơn Nhì Toán 7.000.000 

6.  Phạm Hoàng Anh                  12 Toán 2 THPT chuyên Lam Sơn Nhì Toán 7.000.000 

7.  Lê Vĩnh Kỳ                   11 Toán 2 THPT chuyên Lam Sơn Nhì Toán 7.000.000 

8.  Lê Duy Khánh                10 Lý THPT chuyên Lam Sơn Nhì Vật lí 7.000.000 

9.  Nguyễn Quốc Minh                 11 Lý THPT chuyên Lam Sơn Nhì Vật lí 7.000.000 

10.  Hàn Gia Huy                  12 Hóa THPT chuyên Lam Sơn Nhì Hoá học 7.000.000 
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TT Họ và tên học sinh Lớp Trường 
Đoạt 
giải 

Môn 
Tiền thưởng 
(ĐVT: đồng) 

11.  Nguyễn Thị Thanh Hà                   12 Toán 1 THPT chuyên Lam Sơn Nhì Sinh học 7.000.000 

12.  Cao Văn Sơn                  12 Sinh THPT chuyên Lam Sơn Nhì Sinh học 7.000.000 

13.  Hoàng Trọng Đức                  11 Sinh THPT chuyên Lam Sơn Nhì Sinh học 7.000.000 

14.  Lê Thành Vinh                 12 Sinh THPT chuyên Lam Sơn Nhì Sinh học 7.000.000 

15.  Nguyễn Tiến Thành                12 Tin THPT chuyên Lam Sơn Nhì Tin học 7.000.000 

16.  Nguyễn Tuấn Hưng                 12 Tin THPT chuyên Lam Sơn Nhì Tin học 7.000.000 

17.  Lê Minh Tuấn                 12 Tin THPT chuyên Lam Sơn Nhì Tin học 7.000.000 

18.  Vũ Lê Yến Nhi                  11 Văn THPT chuyên Lam Sơn Nhì Ngữ văn 7.000.000 

19.  Phạm Trần Ngọc Linh                 12 Sử THPT chuyên Lam Sơn Nhì Lịch sử 7.000.000 

20.  Lê Trâm Anh                  12 Sử THPT chuyên Lam Sơn Nhì Lịch sử 7.000.000 

21.  Ngô Anh Thư                  12 Sử THPT chuyên Lam Sơn Nhì Lịch sử 7.000.000 

22.  Cao Thị Thanh Thúy                 11 Địa THPT chuyên Lam Sơn Nhì Địa lí 7.000.000 

23.  Cao Diễm Quỳnh                11 Địa THPT chuyên Lam Sơn Nhì Địa lí 7.000.000 

24.  Nguyễn Bảo Khánh                10 Toán 2 THPT chuyên Lam Sơn Ba Toán 5.000.000 

25.  Nguyễn Hoàng Anh                  11 Toán 1 THPT chuyên Lam Sơn Ba Toán 5.000.000 
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TT Họ và tên học sinh Lớp Trường 
Đoạt 
giải 

Môn 
Tiền thưởng 
(ĐVT: đồng) 

26.  Nguyễn Hải Long                 12 Toán 1 THPT chuyên Lam Sơn Ba Toán 5.000.000 

27.  Vũ Minh Quang                11 Toán 2 THPT chuyên Lam Sơn Ba Toán 5.000.000 

28.  Lê Quang Việt                 11 Lý THPT chuyên Lam Sơn Ba Vật lí 5.000.000 

29.  Nguyễn Nam Thành                12 Lý THPT chuyên Lam Sơn Ba Vật lí 5.000.000 

30.  Đoàn Minh Hiếu                 11 Lý THPT chuyên Lam Sơn Ba Vật lí 5.000.000 

31.  Mai Văn Khánh                10 Lý THPT chuyên Lam Sơn Ba Vật lí 5.000.000 

32.  Tô Gia Khánh                11 Lý THPT chuyên Lam Sơn Ba Vật lí 5.000.000 

33.  Lê Văn Giang                11 Lý THPT chuyên Lam Sơn Ba Vật lí 5.000.000 

34.  Nguyễn Gia Sơn                  12 Lý THPT chuyên Lam Sơn Ba Vật lí 5.000.000 

35.  Đoàn Đức Mạnh                 12 Hóa THPT chuyên Lam Sơn Ba Hoá học 5.000.000 

36.  Ngô Thảo Phương               12 Hóa THPT chuyên Lam Sơn Ba Hoá học 5.000.000 

37.  Lê Mai Nguyên Khải                 11 Hóa THPT chuyên Lam Sơn Ba Hoá học 5.000.000 

38.  Mai Việt Hoàng                12 Hóa THPT chuyên Lam Sơn Ba Hoá học 5.000.000 

39.  Lê Duy Tuấn Anh                  11 Hóa THPT chuyên Lam Sơn Ba Hoá học 5.000.000 

40.  Đỗ Viết Tùng                 12 Sinh THPT chuyên Lam Sơn Ba Sinh học 5.000.000 
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TT Họ và tên học sinh Lớp Trường 
Đoạt 
giải 

Môn 
Tiền thưởng 
(ĐVT: đồng) 

41.  Nguyễn Lê Bảo Linh                 12 Sinh THPT chuyên Lam Sơn Ba Sinh học 5.000.000 

42.  Nguyễn Quang Long                 11 Sinh THPT chuyên Lam Sơn Ba Sinh học 5.000.000 

43.  Trịnh Thu Huyền                12 Sinh THPT chuyên Lam Sơn Ba Sinh học 5.000.000 

44.  Trịnh Thế Tùng                 12 Tin THPT chuyên Lam Sơn Ba Tin học 5.000.000 

45.  Lê Quốc Việt                 12 T1 THPT Quảng Xương 1 Ba Tin học 5.000.000 

46.  Hà Anh Tiến                 11 Tin THPT chuyên Lam Sơn Ba Tin học 5.000.000 

47.  Lê Thị Giáng Hương                12 Văn THPT chuyên Lam Sơn Ba Ngữ văn 5.000.000 

48.  Nguyễn Quỳnh Mai                  12 Văn THPT chuyên Lam Sơn Ba Ngữ văn 5.000.000 

49.  Lý Thanh Hằng                 12 Văn THPT chuyên Lam Sơn Ba Ngữ văn 5.000.000 

50.  Nguyễn Minh Ngọc                 11 Văn THPT chuyên Lam Sơn Ba Ngữ văn 5.000.000 

51.  Lê Thị Hoài Anh                  11 Sử THPT chuyên Lam Sơn Ba Lịch sử 5.000.000 

52.  Nguyễn Bảo Minh Phương               12 Sử THPT chuyên Lam Sơn Ba Lịch sử 5.000.000 

53.  Phạm Nguyễn Anh Thư                  11 Sử THPT chuyên Lam Sơn Ba Lịch sử 5.000.000 

54.  Lê Phương Anh                  11 Địa THPT chuyên Lam Sơn Ba Địa lí 5.000.000 

55.  Đinh Trúc Quỳnh                11 Địa THPT chuyên Lam Sơn Ba Địa lí 5.000.000 
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TT Họ và tên học sinh Lớp Trường 
Đoạt 
giải 

Môn 
Tiền thưởng 
(ĐVT: đồng) 

56.  Nguyễn Duy Phú Lộc                  11 Toán 2 THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Toán 2.500.000 

57.  Trịnh Anh Quân                 11 Lý THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Vật lí 2.500.000 

58.  Hồ Bảo Linh                 11 B3 THPT Hàm Rồng Khuyến khích Hoá học 2.500.000 

59.  Phạm Nguyễn Thế Minh                 12 Hóa THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Hoá học 2.500.000 

60.  Lê Quốc Khánh                12 C1 THPT Tĩnh Gia 2 Khuyến khích Hoá học 2.500.000 

61.  Mai Xuân Tùng                 11 Sinh THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Sinh học 2.500.000 

62.  Nguyễn Bích  Ngọc                 11 Sinh THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Sinh học 2.500.000 

63.  Đặng Gia Khánh                11 Tin THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Tin học 2.500.000 

64.  Nguyễn Hữu Thùy Dương                12 Văn THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Ngữ văn 2.500.000 

65.  Nguyễn Lưu Khánh Thảo                 12 Văn THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Ngữ văn 2.500.000 

66.  Nguyễn Thanh Thanh                12 Văn THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Ngữ văn 2.500.000 

67.  Lại Phương Anh                  11 Văn THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Ngữ văn 2.500.000 

68.  Lê Minh Giang                12 Sử THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Lịch sử 2.500.000 

69.  Lê Thị Uyên Thương               12 Sử THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Lịch sử 2.500.000 

70.  Nguyễn Bá Thái Sơn                  11 Sử THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Lịch sử 2.500.000 
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TT Họ và tên học sinh Lớp Trường 
Đoạt 
giải 

Môn 
Tiền thưởng 
(ĐVT: đồng) 

71.  Đinh Huyền Yến Nhi                  12 Địa THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Địa lí 2.500.000 

72.  Lê Hoàng Yến                  12 Địa THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Địa lí 2.500.000 

73.  Lê Trí Đức                  11 Địa THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Địa lí 2.500.000 

74.  Lê Văn Đông                 12 Anh 2 THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Tiếng Anh 2.500.000 

75.  Dương Thiệu Anh                  11 Anh 1 THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Tiếng Anh 2.500.000 

76.  Lê Minh Đức                  11 Anh 2 THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Tiếng Anh 2.500.000 

77.  Nguyễn Nhật Minh                 12 Anh 2 THPT chuyên Lam Sơn Khuyến khích Tiếng Anh 2.500.000 

Tổng 396.000.000 

II. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng cho 27 giáo viên có học sinh đoạt giải trong Kỳ 

thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 

TT 
Họ và tên giáo viên/ Đơn vị 

công tác 
Trực tiếp dạy học sinh/ lớp Thành tích 

Tiền thưởng 

(ĐVT: đồng) 

1 
Ông Nguyễn Đình Thanh, 
Giáo viên trường Trung học 

phổ thông Chuyên Lam Sơn; 

Lê Phú Quang, lớp 12 Toán 2 Giải Nhất môn Toán 12.000.000 

Phạm Hoàng Anh, lớp 12 Toán 2 Giải Nhì môn Toán 3.500.000 

Cộng 15.500.000 

2 Ông Đỗ Thế Sơn, Giáo viên Vũ Khôi Nguyên, lớp 11 Toán 1 Giải Nhất môn Toán 12.000.000 
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trường Trung học phổ thông 

Chuyên Lam Sơn; 
Nguyễn Hoàng Anh, lớp 11 Toán 1 Giải Ba môn Toán 2.500.000 

Cộng 14.500.000 

3 

Ông Trịnh Văn Hoa, Giáo 

viên trường Trung học phổ 
thông Chuyên Lam Sơn; 

Nguyễn Hải Long, lớp 12 Toán 1 Giải Ba môn Toán 5.000.000 

Cộng 5.000.000 

4 
Ông Bùi Văn Bình, Giáo 
viên trường Trung học phổ 

thông Chuyên Lam Sơn; 

Lê Văn Anh Đức, lớp 11 Toán 2 Giải Nhì môn Toán 7.000.000 

Lê Vĩnh Kỳ, lớp 11 Toán 2 Giải Nhì môn Toán 3.500.000 

Vũ Minh Quang, lớp 11 Toán 2 Giải Ba môn Toán 2.500.000 

Nguyễn Duy Phú Lộc, lớp 11 Toán 2 Giải Khuyến khích môn Toán 1.250.000 

Cộng 14.250.000 

5 
Ông Nguyễn Văn Nhiệm, 
Giáo viên trường Trung học 

phổ thông Chuyên Lam Sơn; 

Nguyễn Bảo Khánh, lớp 10 Toán 2 Giải Ba môn Toán 5.000.000 

Cộng 5.000.000 

6 

Lương Viết Mạnh, Giáo viên 

trường Trung học phổ thông 
Chuyên Lam Sơn; 

Nguyễn Nam Thành, lớp 12 Lý Giải Ba môn Vật lí 5.000.000 

Nguyễn Gia Sơn, lớp 12 Lý Giải Ba môn Vật lí 2.500.000 

Cộng 7.500.000 

7 

Ông Nguyễn Hoàng Hà, 

Giáo viên trường Trung học 
phổ thông Chuyên Lam Sơn; 

Nguyễn Quốc Minh, lớp 11 Lý Giải Nhì môn Vật lí 7.000.000 

Lê Quang Việt, lớp 11 Lý Giải Ba môn Vật lí 2.500.000 

Đoàn Minh Hiếu, lớp 11 Lý Giải Ba môn Vật lí 2.500.000 
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Tô Gia Khánh, lớp 11 Lý Giải Ba môn Vật lí 2.500.000 

Lê Văn Giang, lớp 11 Lý Giải Ba môn Vật lí 2.500.000 

Trịnh Anh Quân, lớp 11 Lý Giải Khuyến khích môn Vật lí 1.250.000 

Cộng 18.250.000 

8 

Ông Nguyễn Bá Tư, Giáo 

viên trường Trung học phổ 
thông Chuyên Lam Sơn; 

Lê Duy Khánh, lớp 10 Lý Giải Nhì môn Vật lí 7.000.000 

Mai Văn Khánh, lớp 10 Lý Giải Ba môn Vật lí 2.500.000 

Cộng 9.500.000 

9 
Ông Lê Văn Đậu,  Giáo viên 
trường Trung học phổ thông 

Chuyên Lam Sơn; 

Hàn Gia Huy, lớp 12 Hóa Giải Nhì môn Hóa học 7.000.000 

Đoàn Đức Mạnh, lớp 12 Hóa Giải Ba môn Hóa học 2.500.000 

Ngô Thảo Phương, lớp 12 Hóa Giải Ba môn Hóa học 2.500.000 

Mai Việt Hoàng, lớp 12 Hóa Giải Ba môn Hóa học 2.500.000 

Phạm Nguyễn Thế Minh, lớp 12 Hóa Giải Khuyến khích môn Hóa học 1.250.000 

Cộng 15.750.000 

10 
Bà Mai Châu Phương, Giáo 
viên trường Trung học phổ 

thông Chuyên Lam Sơn; 

Lê Mai Nguyên Khải, lớp 11 Hóa Giải Ba môn Hóa học 5.000.000 

Lê Duy Tuấn Anh, lớp 11 Hóa Giải Ba môn Hóa học 2.500.000 

Cộng 7.500.000 

11 

 

Ông Hà Văn Bình, Giáo viên 

trường Trung học phổ thông 
Tĩnh Gia 2, thị xã Nghi Sơn; 

Lê Quốc Khánh, lớp 12 C1 Giải Khuyến khích môn Hóa học 2.500.000 

Cộng 2.500.000 

12 Bà Bùi Thị Bích Ngọc, Giáo Hồ Bảo Linh, lớp 11 B3 Giải Khuyến khích môn Hóa học 2.500.000 
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viên trường Trung học phổ 

thông Hàm Rồng, thành phố 
Thanh Hóa; 

Cộng 2.500.000 

13 

Ông Lê Hồng Điệp,  Giáo 

viên trường Trung học phổ 
thông Chuyên Lam Sơn; 

Nguyễn Thị Thanh Hà, lớp 12 Toán 
1 

Giải Nhì môn Sinh học 7.000.000 

Cao Văn Sơn, lớp 12 Sinh Giải Nhì môn Sinh học 3.500.000 

Lê Thành Vinh, lớp 12 Sinh Giải Nhì môn Sinh học 3.500.000 

Đỗ Viết Tùng, lớp 12 Sinh Giải Ba môn Sinh học 2.500.000 

Nguyễn Lê Bảo Linh, 12 Sinh Giải Ba môn Sinh học 2.500.000 

Trịnh Thu Huyền, 12 Sinh Giải Ba môn Sinh học 2.500.000 

Cộng 21.500.000 

14 
Bà Lê Thị Thủy, Giáo viên 
trường Trung học phổ thông 

Chuyên Lam Sơn; 

Hoàng Trọng Đức, lớp 11 Sinh Giải Nhì môn Sinh học 7.000.000 

Nguyễn Quang Long, lớp 11 Sinh Giải Ba môn Sinh học 2.500.000 

Mai Xuân Tùng, lớp 11 Sinh Giải Khuyến khích môn Sinh học 1.250.000 

Nguyễn Bích Ngọc, lớp 11 Sinh Giải Khuyến khích môn Sinh học 1.250.000 

Cộng 12.000.000 

15 
Ông Nguyễn Đặng Phú, Giáo 
viên trường Trung học phổ 

thông Chuyên Lam Sơn; 

Nguyễn Tiến Thành, lớp 12 Tin Giải Nhì môn Tin học 7.000.000 

Nguyễn Tuấn Hưng, lớp 12 Tin Giải Nhì môn Tin học 3.500.000 

Lê Minh Tuấn, lớp 12 Tin Giải Nhì môn Tin học 3.500.000 

Trịnh Thế Tùng, lớp 12 Tin Giải Ba môn Tin học 2.500.000 

Cộng 16.500.000 
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16 

Ông, Nghiêm Quang Khải, 

Giáo viên trường Trung học 
phổ thông Chuyên Lam Sơn; 

Hà Anh Tiến, lớp 11 Tin Giải Ba môn Tin học 5.000.000 

Đặng Gia Khánh, 11 Tin Giải Khuyến khích môn Tin học 1.250.000 

Cộng 6.250.000 

17 

Bà Đặng Thị Bích, Giáo viên 
trường Trung học phổ thông 

Quảng Xương 1, huyện 
Quảng Xương; 

Lê Quốc Việt, lớp 12 T1 Giải Ba môn Tin học 5.000.000 

Cộng 5.000.000 

18 
Bà Lê Thị Nhung, Giáo viên 
trường Trung học phổ thông 

Chuyên Lam Sơn; 

Lê Thị Giáng Hương, lớp 12 Văn Giải Ba môn Ngữ văn 5.000.000 

Nguyễn Quỳnh Mai, lớp 12 Văn Giải Ba môn Ngữ văn 2.500.000 

Lý Thanh Hằng, lớp 12 Văn Giải Ba môn Ngữ văn 2.500.000 

Nguyễn Hữu Thùy Dương, 12 Văn Giải Khuyến khích môn Ngữ văn 1.250.000 

Nguyễn Lưu Khánh Thảo, 12 Văn Giải Khuyến khích môn Ngữ văn 1.250.000 

Nguyễn Thanh Thanh, 12 Văn Giải Khuyến khích môn Ngữ văn 1.250.000 

Cộng 13.750.000 

19 
Bà Lê Thị Phương Thúy, 
Giáo viên trường Trung học 

phổ thông Chuyên Lam Sơn; 

Vũ Lê Yến Nhi, lớp 11 Văn Giải Nhì môn Ngữ văn 7.000.000 

Nguyễn Minh Ngọc, lớp 11 Văn Giải Ba môn Ngữ văn 2.500.000 

Lại Phương Anh, lớp 11 Văn Giải Khuyến khích môn Ngữ văn 1.250.000 

Cộng 10.750.000 

20 Bà Trịnh Thị Hường, Giáo 
viên trường Trung học phổ 

Phạm Trần Ngọc Linh, lớp 12 Sử Giải Nhì môn Lịch sử 7.000.000 

Lê Trâm Anh, lớp 12 Sử Giải Nhì môn Lịch sử 3.500.000 
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thông Chuyên Lam Sơn; Ngô Anh Thư, lớp 12 Sử Giải Nhì môn Lịch sử 3.500.000 

Nguyễn Bảo Minh Phương, 12 Sử Giải Ba môn Lịch sử 2.500.000 

Lê Minh Giang, lớp 12 Sử Giải Khuyến khích môn Lịch sử 1.250.000 

Lê Thị Uyên Thương, 12 Sử Giải Khuyến khích môn Lịch sử 1.250.000 

Cộng 19.000.000 

21 

Bà Nghiêm Thị Huyền, Giáo 

viên trường Trung học phổ 
thông Chuyên Lam Sơn; 

Lê Thị Hoài Anh, lớp 11 Sử Giải Ba môn Lịch sử 5.000.000 

Phạm Nguyễn Anh Thư, 11 Sử Giải Ba môn Lịch sử 2.500.000 

Nguyễn Bá Thái Sơn, 11 Sử Giải Khuyến khích môn Lịch sử 1.250.000 

Cộng 8.750.000 

22 

Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo 

viên trường Trung học phổ 
thông Chuyên Lam Sơn; 

Đinh Huyền Yến Nhi, lớp 12 Địa Giải Khuyến khích môn Địa lí 2.500.000 

Lê Hoàng Yến, lớp 12 Địa Giải Khuyến khích môn Địa lí 1.250.000 

Cộng 3.750.000 

23 
Ông Hoàng Ngọc Tuyên, 
Giáo viên trường Trung học 

phổ thông Chuyên Lam Sơn; 

Nguyễn Huyền Trang, lớp 11 Địa Giải Nhất môn Địa lí 12.000.000 

Cao Thị Thanh Thúy, lớp 11 Địa Giải Nhì môn Địa lí 3.500.000 

Cao Diễm Quỳnh, lớp 11 Địa Giải Nhì môn Địa lí 3.500.000 

Lê Phương Anh, lớp 11 Địa Giải Ba môn Địa lí 2.500.000 

Đinh Trúc Quỳnh, lớp 11 Địa Giải Ba môn Địa lí 2.500.000 

Lê Trí Đức, lớp 11 Địa Giải Khuyến Khích môn Địa lí 1.250.000 

Cộng 25.250.000 

24 
Bà Lê Linh Hương, Giáo 

viên trường Trung học phổ 
Lê Ngọc Quý Hiển, lớp 12 Anh 1 Giải Nhất môn Tiếng Anh 12.000.000 
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thông Chuyên Lam Sơn; 

Cộng 12.000.000 

25 
Bà Đỗ Thị Kim Quy, Giáo 
viên trường Trung học phổ 

thông Chuyên Lam Sơn; 

Lê Văn Đông, lớp 12 Anh 2 
Giải Khuyến Khích môn Tiếng 

Anh 
2.500.000 

Nguyễn Nhật Minh, lớp 12 Anh 2 
Giải Khuyến Khích môn Tiếng 

Anh 
1.250.000 

Cộng 3.750.000 

26 

Bà Vũ Thị Thu Hiền, Giáo 

viên trường Trung học phổ 
thông Chuyên Lam Sơn; 

Lê Minh Đức, lớp 11 Anh 2 
Giải Khuyến Khích môn Tiếng 

Anh 
2.500.000 

Cộng 2.500.000 

27 
Bà Lưu Cẩm Hà, Giáo viên 
trường Trung học phổ thông 

Chuyên Lam Sơn. 

Dương Thiệu Anh, lớp 11 Anh 1 
Giải Khuyến Khích môn Tiếng 

Anh 
2.500.000 

Cộng 2.500.000 

Tổng 281.000.000 
 

Tổng tiền thưởng (I) + (II): 396.000.000 đồng + 281.000.000 đồng = 677.000.000 đồng 

Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bảy triệu đồng./. 
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